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TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu

Ghi 

chú

1 205140201003 Trần Thị Mộng Cầm 31/01/2002 Nữ Bình Đại -Bến Tre

2 205140201007 Phan Thị Kim Chi 22/02/2002 Nữ Giồng Trôm- Bến Tre

3 205140201011 Ca Thị Xuân Diệu 08/05/2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

4 205140201014 Phan Thị Hướng Dương 30/07/2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

5 205140201017 Huỳnh Nguyễn Bích Giao 09/02/2001 Nữ Châu Thành - Bến Tre

6 205140201021 Phạm Thảo Hân 18/07/2002 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

7 205140201024 Lê Huỳnh Hân 02/12/2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

8 205140201027 Nguyễn Thị Lệ Hoa 03/08/2002 Nữ Bình Đại -Bến Tre

9 205140201031 Nguyễn Thị Xuân Hương 05/01/2001 Nữ Bình Đại -Bến Tre

10 205140201034 Võ Đặng Kim Khánh 08/09/2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

11 205140201037 Phan Thị Trúc Linh 29/12/2001 Nữ Giồng Trôm- Bến Tre

12 205140201041 Phạm Thị Diễm My 19/08/2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

13 205140201044 Ngô Thị Thanh Ngân 11/03/2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

14 205140201048 Trương Thị Lê Nghi 18/02/2001 Nữ Tp. Bến Tre - Bến Tre

15 205140201114 Đoàn Trúc Nhã 08/03/2002 Nữ Chợ Lách - Bến Tre

16 205140201055 Phạm Thị Kim Nhiện 06/10/2002 Nữ Giồng Trôm- Bến Tre

17 205140201058 Huỳnh Thị Huỳnh Như 17/08/2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

18 205140201065 Lê Thị Kiều Oanh 23/01/2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

19 205140201069 Võ Thị Hồng Quyên 27/10/2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

20 205140201081 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 03/10/1998 Nữ Bình Đại -Bến Tre

21 205140201101 Đinh Thị Cẩm Tú 13/09/2002 Nữ Bình Đại -Bến Tre

22 205140201072 Trịnh Nguyễn Phương Thảo 01/05/2001 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

23 205140201071 Huỳnh Dạ Thảo 20/06/2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

24 205140201075 Lê Huỳnh Kim Thoa 12/01/2002 Nữ Bình Đại -Bến Tre

25 205140201078 Phan Thị Cẩm Thúy 17/07/2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

26 205140201084 Nguyễn Tuyết Trang 02/09/2002 Nữ Giồng Trôm- Bến Tre

27 205140201088 Huỳnh Thị Thùy Trang 29/11/2002 Nữ Giồng Trôm- Bến Tre

28 205140201091 Phan Thị Ngọc Trâm 30/07/2002 Nữ Bình Đại -Bến Tre

29 205140201094 Đào Lâm Ngọc Trinh 15/03/2002 Nữ Tp. Bến Tre - Bến Tre
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30 205140201093 Bùi Thị Diễm Trinh 21/02/2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

31 205140201097 Huỳnh Lê Lan Trường 25/02/1998 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

32 205140201104 Lê Thị Tường Vy 22/06/2002 Nữ Bình Đại -Bến Tre

33 205140201107 Đỗ Thúy Vy 20/09/2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

34 205140201111 Trần Thị Phi Yến 09/12/2002 Nữ Giồng Trôm- Bến Tre

Tổng cộng danh sách có 34 sinh viên.


